
Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

A-1 Nguyễn Thị Yến 13/10/1996 Nữ
Nông 

nghiệp
50303018 Quảng Trị Khám sức khỏe

A-2 Hoàng Thanh Nga 04/03/1991 Nữ
Nông 

nghiệp
90800128 Cao Bằng Khám sức khỏe

A-3 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/06/1990 Nữ
Nông 

nghiệp
90801622 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-4 Sầm Văn Ca 03/03/1985 Nam
Nông 

nghiệp
50302346 Nghệ An Khám sức khỏe

A-5 Trần Trung Hiếu 18/10/1996 Nam
Nông 

nghiệp
50302010 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-6 Hoàng Văn Hà 06/02/1997 Nam
Nông 

nghiệp
90800891 Bắc Giang Khám sức khỏe

A-7 Ngọc Văn Sơn 03/10/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50300786 Bắc Giang Khám sức khỏe

A-8 Trịnh Duy Thắng 12/07/2000 Nam
Nông 

nghiệp
50301632 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-9 Giàng Seo Chơ 08/06/1998 Nam
Nông 

nghiệp
90800190 Lào Cai Khám sức khỏe

A-10 Nguyễn Ngọc Kim Cương 29/12/2000 Nam
Nông 

nghiệp
90800131 Cao Bằng Khám sức khỏe

A-11 Lê Thị Thanh 13/10/2003 Nữ
Nông 

nghiệp
90801629 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-12 Lê Trọng Đức 27/03/1998 Nam
Nông 

nghiệp
51121701 Đắk Lắk Khám sức khỏe

A-13 Tằng Văn Phòng 14/06/1991 Nam
Nông 

nghiệp
51122174 Bắc Giang Khám sức khỏe

A-14 Dương Văn Tiệp 02/04/1993 Nam
Nông 

nghiệp
50305622 Thanh Hóa Khám sức khỏe

A-15 Sùng Minh Tuấn 06/09/2003 Nam
Nông 

nghiệp
90801391 Điện Biên Khám sức khỏe

F-1 Thái Doãn Thông 24/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130567 Nghệ An Khám sức khỏe

F-2 Ngô Văn Cường 23/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131672 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

F-3 Nguyễn Văn Thanh 24/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131707 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

F-4 Nguyễn Đình Quốc 03/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50802817 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-5 Nguyễn Tiến Dũng 20/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902144 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-6 Trần Xuân Trung 17/05/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90902153 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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F-7 Nguyễn Trung Tín 24/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90202067 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-8 Lưu Văn Quang 14/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50800719 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-9 Phan Đình Đức 17/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90202055 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-10 Đào Văn Long 23/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50801082 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-11 Trần Công Tuyền 04/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802847 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-12 Nguyễn Bá Vị 02/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90902225 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-13 Nguyễn Văn Đức 26/08/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130987 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-14 Bùi Duy Thường 10/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90901307 Nghệ An Khám sức khỏe

F-15 Nguyễn Cảnh Dự 01/12/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90900417 Ninh Bình Khám sức khỏe

F-16 Đỗ Thành Thức 03/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90904439 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

F-17 Trần Văn Đức 07/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90901340 Nghệ An Khám sức khỏe

F-18 Phạm Công Đức 09/05/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802820 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-19 Mai Văn Nhân 26/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90903314 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-20 Nguyễn Văn Vũ 26/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901261 Nghệ An Khám sức khỏe

F-21 Trần Tuấn Long 20/11/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902089 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-22 Nguyễn Văn An 29/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50802536 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-23 Bùi Văn Việt Anh 16/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90200714 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-24 Vương Đình Đạo Hiếu 06/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90201236 Nghệ An Khám sức khỏe

F-25 Hoàng Bá Thái 17/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90201319 Nghệ An Khám sức khỏe

F-26 Đặng Văn Báo 15/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50801490 Nghệ An Khám sức khỏe

F-27 Hoàng Văn Thán 16/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902108 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-28 Phạm Văn Đoài 10/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130137 Nam Định Khám sức khỏe

F-29 Trần Tuấn Anh 04/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51132143 Nghệ An Khám sức khỏe



F-30 Nguyễn Xuân Đức 15/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902128 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-31 Phạm Trung Kiên 12/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900639 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-32 Trình Văn Hòa 21/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90900678 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-33 Cao Văn Quế 13/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50800840 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-34 Lê Thanh Phước 13/04/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50802796 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-35 Lê Văn Thuận 06/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50802805 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-36 Nguyễn Văn Chính 20/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90900706 Quảng Nam Khám sức khỏe

F-37 Nguyễn Văn Quang 30/03/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50800712 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-38 Đinh Cao Tùng 25/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900728 Thanh Hóa Khám sức khỏe

F-39 Phạm Văn Hải 26/11/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903298 Quảng Bình Khám sức khỏe

F-40 Lê Xuân Lịch 10/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50804488 Quảng Trị Khám sức khỏe

F-41 Bùi Xuân Sáng 05/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50802917 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

F-42 Phạm Văn Trường 21/10/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90900418 Ninh Bình Khám sức khỏe
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